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Phụ lục số 4 
TRÌNH BÀY DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
Quy định này áp dụng để trình bày dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 dưới dạng 

bản đồ điện tử phục vụ khai thác dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 trên máy tính. 
2. Quy tắc trình bày 
2.1 Trình bày nhãn 
a) Nhãn của địa danh dân cư, địa danh sơn văn và các thuộc tính của các đối 

tượng thuộc chủ đề giao thông (không bao gồm tên đường), thủy hệ (không bao 
gồm tên sông suối, kênh mương), kinh tế xã hội và các khu chức năng được trình 
bày theo quy tắc sau: 

- Theo hướng Tây - Đông, đầu chữ quay lên hướng Bắc. 
- Đối với các đối tượng có thể hiện hình học dạng điểm vị trí nhãn trình bày 

theo thứ tự ưu tiên Đông - Tây, Bắc - Nam so với đối tượng. Đối với các đối tượng 
có thể hiện hình học dạng vùng thì nhãn phải đặt bên trong vùng. 

b) Đối với tên đường, tên sông suối, kênh mương thì vị trí nhãn đặt dọc theo 
hình dáng đối tượng, ưu tiên theo hướng Tây - Đông, Bắc - Nam nhưng phải đảm 
bảo nguyên tắc đầu chữ quay lên hướng Bắc. 

2.2 Trình bày ký hiệu 
a) Đối với các đối tượng không gian dạng đường thì biểu thị ký hiệu với trục 

trùng với vị trí đối tượng. Áp dụng các kiểu đường đơn giản và phân biệt bằng 
màu, lực nét; 

b) Đối với các đối tượng không gian dạng vùng thì biểu thị ký hiệu trùng với 
đối tượng; 

c) Đối với các đối tượng không gian dạng điểm thì biểu thị ký hiệu có tâm 
trùng với vị trí của đối tượng. 

2.3 Nguyên tắc phân biệt đối tượng 
a) Các đối tượng không gian cùng chủ đề dữ liệu thì áp dụng chung tông màu, 

cụ thể như sau: 
- Biên giới, địa giới: màu đen 
- Thủy hệ: màu lơ 
- Địa hình: màu nâu 
- Giao thông: màu đen, nêu bẹt 
- Hạ tầng dân cư: kết hợp tông màu 
- Thực vật: màu ve. 
b) Phân biệt các đối tượng không gian trong cùng chủ đề dữ liệu như sau: 
- Lực nét: áp dụng để phân loại đối tượng không gian cùng kiểu 
- Kiểu nét: áp dụng để phân biệt kiểu đối tượng. 
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(Xem tiếp Công báo số 549 + 550) 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật 

về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 
(Tiếp theo Công báo số 547 + 548) 

 
 
 
 
 
 

 

Phụ lục số 5 
LƯỢC ĐỒ GML ÁP DỤNG TRONG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Lược đồ ứng dụng GML và cấu trúc dữ liệu Shapefile dạng rút gọn 
1.1 Danh mục thẻ GML, tên tệp Shapefile 
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(Xem tiếp Công báo số 551 + 552) 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc,  
nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 

Phụ lục số 5 
LƯỢC ĐỒ GML ÁP DỤNG TRONG PHÂN PHỐI DỮ LIỆU  NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10.000 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

(Tiếp theo Công báo số 549 + 550) 
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